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C h ư ơ n g I 

Đ Ạ I C Ư Ơ N G V I S I N H V Ậ T Y H Ọ C 

D Ạ I C Ư Ơ N G V Ì : V I K H U Ẩ N 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

I . Trình bày dinh nghĩa vi khuân và lum quan trọng của ngành vi khuẩn học. 

2. Nen đặc diêm phân bô của vi khuân trong I li ĩ 0 li nhiên và trên cơ thố người. 

3. Trình bày hình thái của vi khuẩn, vẽ và mò lả cấu lạo của tỏ bào vi khuẩn. 

NỘI DUNG 

1. Đ ịnh nịihĩd 

Vi khuẩn là những sinh sật đ(<n bào rất nhỏ mà mắt tluittng không nhìn thây dược, 
muôn quan sái phái nhìn qua kính hiển vi có dọ phóng dại hàng trăm lần. 

Vú môi sò vi khuân gây hênh cho người, cho dộng vật và cho thực vại nhưng cỏ 
nhiều loại ù khuẩn khác không gây bệnh va ngược lại có ích cho con người. 

2. Vai trò đìa vi khuân 

2. ỉ. Trong thiên nhiên : 

Vi khuẩn tham gia luân hoàn C()T giữ thăng hang trái dát. Hạm (N) là một 
nguyên lô trọng, yếu dù càu lạo Hỏn anbumin. Không khí có un 3/4 là khí Niuf, những 
dộng vại và thực vật có diệp lục tò không thể trực t iếp sử đụn" chài dạm dó (.lược mà t h ỉ 
có the sử dụng chát dạm hóa hợp. Chính niu* có vi khuân mà khí dạm dược hiến (hành các 

chài muôi vô o i có mang dạm Thực vật có thổ hấp lim những chài này dề lạo liên những 
chát hóa hợp hữu C'(J của dạm thổ thực vật, thum gia vào sự câu lạo anhumin thực vật. 
DỘHịí vật sử dụng anbuiiiin (hực vật, phân hóa rồ i lạo thành anbumiii dộng vật. Khi dụng 
vật \ à (hực vật chối di, vi khuẩn làm thối rữa và cuối cùng tạo thành chất dạm tự do trong 
không khí. Vậy các loài dộng vại và người có thể lìm lây thức ăn dể sống và phát t r iển 
chính là nhỡ vi khuẩn dã tham gia và hoàn thành vòng luân hoàn của chất dạm tron" 
thiên nhiên. 

2.2. Trên cơ thê nguôi : 

Các vi khuân ờ dường mội hì 1111 thường tham gia vào việc cung cấp chài dinh 
dương cho ngiííỉi. Mót số vi khuân giúp cú the nguíli liêu hóa Xcululnsc. số khác có khá 



năng tổng hợp Vitamin l i , , K, Bị 2 cho d í Hiu. MÔI số I ĩ ốt ra những chất có thỏ ức c h ế sự 
nhân lên của nhiều vi khuẩn khác như trực khuẩn ú.coli Ilốt ra cnlixin. 

Ngoài những tác dụng có lợt; vi khuân có thổ gây nên các bệnh nhiễm khuân 
truyền nhiễm nguy hiểm làm tổn hại đến sức khỏe và lính mệnh của con người. 

2.3. Vê mặt kinh tế: 

V i khuẩn mang lạ i nhiều lợi ích Kín. Người ta dã lợi dụng những hoại dộng 
chuyển hóa của vi khuẩn de áp dụng trong kỹ nghệ diều che các kháng sinh, kỹ nghê 
thuộc da, làm giấy..., trong kỹ nghệ sản xuất bia, rượu, bánh mỹ, làm dấm, sữa chua... 
Trong nòng nghiệp, vi khuẩn làm lăng chất mâu của đất, làm ải dát giúp cho cây trồng 
phái t r iển . 

3. Vai t r ò cùa n ^ à n h vi k h u â n học. 

3.1. Chấn đoán bệnh : 

Tim vi sinh vại gây bệnh trong các bệnh phẩm như đơm, máu, phân, dịch, mủ... 
hoặc dùng huyết thanh của bệnh nhân dề chẩn đoán. 

3.2. Di/phồng các bệnh truyền nhiêm : 

Ngành vi khuẩn học dã chủ dộng nghiên cứu sản xuât ra các loại vacxin phòng 
bệnh truyền nhiễm, góp phân dáng ke trong công lác phòng chống các bệnh dịch. Ngoài 
ra còn dồ xuất các biện pháp vệ sinh phòng bệnh có hiệu quả. 

3.3. Diêu trị bệnh : 

Ngành vi khuân học dã diêu chế ra các kháng độc l ố đổ diều trì như kháng dộc lô 
uốn ván, bạch hầu... hoặc sản xuất kháng sinh như 1'cnixilin, Streplomyxin.... dể điêu trị 
các bệnh do vi khuẩn. 

4. Chỗ (>' của vi k h u â n (rong th i ên nh iên . 

4. ì. Trong dối: 

Tùy theo đất có nhiều hay ít chài hữu tui mà sô lượng vi khuẩn nhiêu hoặc ít. 
Trôn mặt đất ít vi khuẩn hđn Kíp dài dưới. Bất canh lác có nhiêu vi khuân nhài. Vầng sâu 
dưới lòng đất lương vi khuẩn càng giảm. Các vi khuẩn gày bệnh thường thấy như nha bào 
trực khuẩn uốn ván, nha bào Ì rực khuân than, lu câu... 

4.2. Trong lì ước : 

Nưrtc cổ vi khuẩn liu vi khuẩn ờ trong đất và ở không khí rơi vào. Nước ở hồ ao, 
sông ngòi có nhiều vi khuân hơn Iiư«'k hiên. Các vi khuẩn gây bệnh thường thấy là trực 
khuẩn thư<fnjí hàn, trực khuẩn lỵ . Xoắn khuân, trực khuẩn L.COĨ!. phay khuẩn là. 
Campylobaclcr, liên cáu, lự càu... 

4. .ì. Trong không kín' : 

Bụ i làm ù nhiễm không khí. N(ii ám tháp, tối có nhiêu vi khuân hơn nơi cao ráo. 
thoáng khí, sáng sủa. Vùng dông dàn CƯ như thành Ì li Ị thì không khí có nhiêu vi khuẩn 
hơn dồng bằng. Càng lên can trong không khi càng ít vi khuẩn lui]). Vi khuân gáy bênh có 
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troi)" khôn" khi chủ yêu do ngưrti bệnh hoác người lành bài t iết theo duVỉng liu [láp như 
trực khuẩn lao. bạch hầu, ho gà, lụ câu, phe cầu... 

4.4. Trên cư thê nguôi : 

- T rẽn da : có nhiều loại vi khuân, nhiêu nhất là l ạ cầu không gây bệnh và tụ t à u 
gây bệnh. 

- Trong miệng : miệng có trên 100 loại vi khuẩn khác nhau như tụ câu, liên câu, 
trực khuẩn, xoắn khuẩn hoặc cá t vi khuẩn khác theo thúc ăn vào miệng. 

- Trên dường hô hấp : bai dầu lừ niêm mạc mũi đốn hầu và khí pho quản có 
những vi khuẩn (hường có trong khùng khí như" tụ cầu, Liên cầu, phê câu, liacmophylus... 

- Trong ilư<ìnjỊ liêu hóa : Dạ dày, ruột non, đại tràng đều có những vi khuẩn khác 
nhau CƯ trú. 

- ơ màng l iếp hợp : thường có một số vi khuẩn không gây bệnh, nhưng khi cơ thổ 
bị suy nhược hoặc do thiếu vitamin, những vi khuẩn này có thể lải thành gây bệnh. 

- Bộ phận sinh dục, tiết niệu : thường có tụ câu, các vi khuẩn gram (-) không gây 
bệnh và gây bệnh, ( í nữ, vào tlùti kỳ kinh nguyệt p l l âm hộ trứ nên k i ềm và là diêu k iện 
thuận lợi cho các loại càu khuân phái triển. 

- Trong máu và các phủ lạng : bình thương những nơi này không có vi khuân 
thương trú. 

5. Hình thái và cấu l ạ o của vi khuẩn. 

5.1. Hình thái. 

5. ỉ. ỉ. Kích thước : vi khuẩn có kích thước rất nhỏ nên do kích thước của vi khuẩn người ta 
dùng dđn vị do lưrtng là microiiKt (.viết lắt là (.im).Tùy theo lừng loại mà vi khuẩn có kích 
tluAV khác nhau. N*Ịay trong cùng một loại huy một chủng loại cũng có con lo nhỏ, dài 
I)£ắn khác nhau. Kích thưik' trung hình là : 

Cầu khuẩn dưííng kính 0,8 - Ì (.im 

- Trực khuẩn dài lừ Ì - ]() ịíiìi 

Xoắn khuẩn dài từ lo - 20 (.un 

5.1.2. Hình thể: Vi khuẩn có những hình dáng khác nhau và thường phân biệt gọi tên 
theo hình dáng. Người ta thường xếp loại hình thổ sau : 

— Câu khuân nói chung, vi khuẩn có hình như quả câu. nhưng khi hai con 
đứng giáp nhau lliì thường không tròn đêu nữa mà chỗ l iếp giáp thương dẹt lại như son" 
câu hình hạt cà phe hoặc dài ra và nhọn một dâu giỏng như ngọn lửa như phố câu khuẩn 
Người ta gọi lên các loại câu khuân theo cách sắp xép của chúng với nhau như : 

ì-Song cầu khuẩn : 2 con môi (Jứn» với nhau, như màng não câu lậu câu phố câu 

+Tụ câu khuẩn : nhiêu con xép tụ \ (Ỉ | nhau như chùm nho. 

ì-Liên câu khuân : nhiêu con xép liên l iếp với nhau thành lừng chuỗi 
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- Trực khuẩn : là những vi khuẩn có hình thẳng, hình que. 

+ Trực khuẩn ngắn, hình thoi giống quả trứng (còn gọi là cầu trực khuẩn) như trực 
khuẩn dịch hạch. 

+ Trực khuẩn có 2 dầu tròn như trực khuẩn thương hàn, trực khuẩn E.coli. 

+ Trực khuẩn có 2 dầu vuông như trực khuẩn than. 

+ Trực khuẩn có Ì hoặc 2 dầu phình lo như trực khuẩn bạch hầu. 

+ Trực khuẩn có thể dứng riêng lẻ lừng con, có khi dứng 2 con (song trực khuẩn) 
hoặc xốp thành từng chuỗi (liên trực khuẩn). 

- Phẩy khuẩn : là những vi khuẩn hình cong giống như dấu phẩy như phẩy khuẩn 
tả, có khi hai con dấu với nhau thành hình chữ s. 

- Xoắn khuẩn : vi khuẩn có hình xoắn như lò xo. Có thể gặp : 

+ Xoắn khuẩn uốn thành lừng khúc cong không đều nhau như xoắn khuẩn sốt hồi 
quy. 

+ Xoắn khuẩn giống hình lò xo gồm các vòng xoắn (lêu nhau như xoắn khuẩn giang 
mui. 

+ Xoắn khuẩn giống hình lò so nhưng 2 dầu uốn cong như xoắn khuẩn Leptospira. 

- Đổ i hình và thoái lùn!) : 

Á Tụ cầu ; B Liền cầu ; CO: Song cầu ; E : Tụ càu ; G : Trực khuân 
lì Cầu trục khuẩn , ì - K : Trực khuẩn mành ; L : Xoắn khuẩn. 

+ Dổi hình : một loại vi khuẩn nào dó không nhất thiết có cố dinh một loại hình 
thổ, nó có thổ thay đổ i hình thể tùy từng môi trường sinh sống. Ví dụ : phố cầu khuẩn ở 
trong đơm là song cầu hình ngọn nến có vỏ bọc, nhưng khi ờ môi trường nuôi cấy thì mất 
vỏ. 

+ Thoái hình . trong điều kiện dinh dưỡng kém, vi khuẩn có hiện tượng thoái hình. 
V i dụ: nếu nuôi cấy vi khuẩn lâu (ì một môi trường, khi môi trường đó gần hết chất dinh 
dưỡng thì lành dáng và sự bắt mầu của vi khuẩn có thể (hay đổ i như to ra hoặc bé di, dài 
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ra hay ngắn l ạ i , hình thẳng thành hình cong, gram (+) thành gram í-). Nếu đ iều k iện dinh 
dưíìiig trở l ạ i bình thường thì hình thể vi khuẩn lại trở về như cũ. 

5.2. Cấu tạo đỉa vi khuẩn 

5.2. /. Câu trúc của tê bào vi khuẩn : 

Dưới kính hiển vi d iện tử, cấu trúc của vi khuân gồm các bộ phận sau : 

- Nhân : Nhân của l ố bào vi khuẩn là bộ máy di truyền bàn chất là A D N . Vì có 
những axít này nôn giải thích dược lính chất ưa k i ềm dối với những loại thuốc nhuộm 
k iềm. Nhưng trong nguyên sinh chất của vi khuẩn cũng có nhiều A R N , nghĩa là cũng Ưa 
k iềm. Vì vậy khi nhuộm vi khuẩn hằng các thuốc nhuộm thông thường thì không the phân 
biệt dược dâu là nhân, đâu là chất nguyên sinh mà phủi dùng phương pháp nhuộm riêng 
biệt AR.N mớ i phái hiện dược nhân của vi khuẩn. Nhân là một chuỗi A D N , không có 
màng nhân song có cấu tạo rõ ràng, nhân có thể hình cầu, hình que, hình quả tạ. V i khuẩn 
chỉ có một nhân, trừ giai đoạn dang phát triển thấy 2 - 4 nhân. Nhân gồm 2 sợi A D N xoắn 
kép vào nhau tạo thành vòng tròn khép kín. Nêu kéo dài ra nhân có kích tliưiìc dài xấp xỉ 
Ì min. 

- Nguyên sinh chất : Nguyên sinh chất cùa t ế bào vi khuẩn thường chín giản hơn 
so với cắc t ế bào khác. Nguyên sinh chất dồng nhất hoặc có hạt, dôi khi có hạt vùi, không 
có dòng chuyển dộng. v ề cấu tạo hóa học, người la thấy những hạt là các ribosom cấu 
tạo bởi protcin và A R N . Các rihosoin xép thành từng dám gọi là polyribosom có chức 
năng lổng hợp protcin. Còn những hạt vùi là kho dự trữ các-bon, phối phát và năng lượng. 

- Màng nguyên tương : [ỉằng những phương pháp đặc biệt, người ta thây màng 
nguyên tương gồm 3 lớp : Ì híp sáng ở giữa 2 lớp dục. Lớp sáng được cấu tạo bởi lipit, lớp 
đục là protein. Màng nguyên tương chiếm 20% trọng lượng của t ế bào vi khuẩn. E>ộ dày 
mỏng của màng phụ thuộc vào lừng loại vi khuẩn. Màng có nhiệm vụ thầm thấu chọn lọc 
vì là nơi chứa men đặc biệt là men chuyển hóa, hô hấp. Màng là nòng cột của kháng 
nguyên thân. Màng giữ cho vi khuẩn có hình thể nhất dinh và giúp vi khuẩn không bị ly 
giải do áp lực thẩm thấu. Màng còn tham gia chỉ đạo sự phàn chia của t ế bào vi khuẩn. 

Mạc thổ là chỗ phình ra của màng nguyên tương và nối l iền với nhân của vi 
khuẩn. Ở vi khuẩn Giam (+) thì mạc thổ rất phát tr iển. Ở vi khuẩn Gram (-) mạc thể chỉ 
là một nếp nhăn diín giản. Mạc thể có hộ thống permeasc giúp cho việc d iều hòa chất 
hữu CƯ vào trong t ế bào vi khuẩn. 

- Vách . Vách là màng cứng bao bọc xung quanh vi khuẩn ờ ngoài màng n«uyên 
tương. Ở vi khuẩn Gram (+) vách có cấu lạo dơn giản nhưng dày, ờ vi khuẩn Grani ( - ) 
vách mỏng lnỉn nhiều nhưng cấu tạo phức lạp. 

N h i ệ m vụ của vách : vách dóng vai trò cơ học bảo vệ vi khuẩn giữ cho hình thể 
không thay dổ i , chống lạ i sự ly giải và thẩm thấu. Vách có vai trò trong nhuộm gram tất 
cả vi khuẩn Grain (.+) nếu làm mất vách sê thành vi khuẩn Cìram ( - ) . Vách có thể tư tái 
sản sinh, hình thành vách ngang khi phân chia. Vận chuyển chọn lọc cho màng nguyên 
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lương. Ngoài ra, vách cổ vai trò trong miễn dịch như phần lớn các kháng nguyên đều lì 

vách. Vách tham gia gây bệnh : vách chứa nội dộc tố như vi khuẩn Gram(-) . 

- V ỏ : một số vi khuẩn có vỏ. Có loại vỏ dày quan sát dễ dàng bằng kính hiển vi 
quang học. Có loại vỏ rất mỏng như mội số vi khuẩn dường ruột. Đôi với vi khuẩn, vỏ 
hình như không có nhiệm vụ trực t iếp trong chức năng sinh lý. v ò có thổ mất di không 
ảnh hưởng đến sự nhũn 1C'11 của t ế bào nhưng ỉi các vi khuẩn gây bệnh thì vỏ l ạ i là diêu 
k iện độc lực, nó làm cho vi khuẩn íl nhậy cảm với hiện tượng thực bào. v ỏ cũng mang 

tính chất kháng nguyên. 

- Lông : M ộ t số vi khuẩn có lông, lông giúp vi khuẩn di dộng. Lông xuất phát l ừ 
hại cơ bản ở nguyên sinh chất qua màng ra ngoài, v ề câu tạo hóa hoe, lông được câu lạo 
hỏi các protcin gọi là Plagcllỉn. Các Hagellin mang tính chất kháng nguyên gọi là khán" 
nguyên l i . Sự phân bổ của lông vi khuẩn cũng khác nhau lũy từng loại . Có thể có một hay 
một chùm lông ở một dầu hoặc ở 2 dầu hay xung quanh thân. Trong công tác nuôi cấy vi 
khuẩn, xác dinh lông cũng là một đ iểm dể phân biệt giữa các loại vi khuẩn. 

- Các Pin 

+ r i n giới tính (F). Ngoài lông ra, qua kính hiển vi điện lử còn thấy (ì vi khuẩn 
Gram ( - ) có một sợi dài cứng xuất phái từ vách và lận cùng là một núi. Pin là chỗ b ám 
của một sốphagc dể phagc bơm vật l iệu di truyền vào vi khuẩn. M ỗ i vi khuẩn có từ Ì - 4 
pili giới tính. 

+ Pili chung : Là một sợi ngắn và thẳng cũng xuất phát từ vách. M ỗ i vi khuẩn có 
từ 100 - 200 ĩ' ĩ l i chung. ơ một số vi khuẩn nhờ có Pin mà có tính chất gây bệnh : làm cho 
hồng cầu bị ngưng kết. 

- Nha bào : ơ một sổ vi khuân Gram (+), trong diêu kiên môi trường không thuận 
lợi có khả nâng sinh nha bào. Nha bào là một hình thức tồn tại đặc biệt của vi khuẩn. Nha 
bào xuất hiện trọng nguyên sinh chai nên nó mang các thành phần của nguyên sinh chài 
nhưng tỷ l ệ nước chi chiếm 30 - 40% trọng lượng l ố bào. ù thổ nha bào, v i khuẩn vẫn g iữ 
hoàn toàn khả năng gây bệnh vù có sức chông dỡ rất cao với diều k iện không thuận lợ i . 
Nha bào cớ thể hình trùn, hình vuông, hình bâu dục. có triết quang nôn không nhuộm 
dược bằng các phương pháp thông thường. Vị trí của nha bào cũng khác nhau tùy theo 

loại VI khuẩn, có thổ (ì giữa thân, ở cuối thân hoặc ờ một dầu VI khuẩn. V i trí của nha bào 
là một lính chất quan trọng trong việc xốp loai vi khuẩn. Trong diêu kiùn môi trường 
thuận lợ i , nha hào lạ i trỏ vồ hình thè hoai dộng bình thường. 

5.2.2. Cấu lạo hóa học của vi khuẩn : v ề cấu tạo hóa học l ố bào vi khuẩn cũng tương l ự 
như những t ố bào khác, nổ dược cấu lạo hỏi các nguyên l ố c , H, (), N , p, K. Mg, Na, s. 
r i . . . Nhữii£ nguyên tố này làm CƯ sờ dể tạo nên những men và vitamin phức tạp. T ố bào 
vi khuẩn gôm : 

- 75 - 859Ỉ trọng lượng là nước, riêng nha bào ít hơn. 

15 - 25% trụng lương là thành phần chất rắn, trong dỏ 1/2 là anbunún, còn l ạ i là 
các hiỉp chất khác như dường, mỡ. 
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Ì - 2rẢ trọng lượng là chai muối khoáng. 

Màng hoe của vi khuẩn gồm nhiêu hợp chai cacbon, một sô vi khuân gây bệnh có 
nhiêu chài béo ( l ipi l) dặc b iệ l là những vi khuẩn kháng axít. 

ĐANH GIA 

ỉ . T r ả lời đ ú n g hoặc sai các câu sau : 

Sơ Dồ CẤU Ì AO TẾ BÀO VI KI ỈƯAN 
/. Vách mang phân bào , 2. Ribosom , 3. Màng sinh chối, 

4. Vách ; 5. Mạc thể ịmesosom), 6. Nhiễm sắc thể; 
7. Lông ; 8. Chối nguyên sinh ; 9. vỏ ; lo. Pin chung 
lì. PHÌ giới tính. 12. Nhân 

NOI DI INH ĐỨNG SAI 

Vi khuẩn là những lê bào 

ĩ. Muôn quan sái dược vi khuẩn phải nhìn qua kính hiền vi diện 
tử 

Ị -í. V i khuẩn có ờ mọi nrti trong thiên nhiên 

4. Trong Iiưđc thường có các vi khuẩn bạch hâu, ho gà 

5. Trong dài thường có nhiêu bào tử của trực khuẩn uốn ván 

6. Trùn Cỉí the người, vi khuẩn có (ì tài cả các Lít quan 

7. Kích thước trung bình của vi khuẩn gày bệnh lo - 20 (.un 

X Câu khuẩn là những vi khuẩn có hình giống quả trứng 

9. Trực khuân là những vi khuẩn có hình thẳng 

lo. Tất cả các loại câu khuẩn đêu di dộng 

11. M ọ i vi khuẩn gây bệnh đêu có thổ dổi hình 

12. Sau khi bị thoái hình, vi khuẩn có the trử vồ hình thể bình 
thường nếu diêu k iện thích hợp. 
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l i . Dùng cụm t ử thích họp đ iên vào câu sau : 

ĩ vai trò quan trọng nhất của ngành vi khuẩn học là 

I U . V ẽ hình và m ô l ả cấu tạo của l ố bào vi khuẩn. 

S I N H L Ý C Ủ A V I K H U Ẩ N 

MỰC TIÊU HỌC TẬP 

Ì. Trình bày dặc đ iểm sinh sản của vi khuẩn. 

2. Nêu dặc điểm dinh dưỡng của vi khuẩn. 

3. Trình bày quá trình chuyển hóa của vi khuẩn. 

NỘI DUNG 

1. T ính chất di động. 

Vi khuẩn có 2 loại : Di dộng dược và không di dộng dược nhưng cử dộng dược. 

- ' l a i cả các loại cầu khuẩn đều không di dộng dược 

- Các loại trực khuẩn thì có loại di dộng dược như trực khuẩn thương hàn. trực 
khuân lì.coli; có loại không di dộng dược như trực khuẩn lỵ , trực khuẩn bạch 
hầu... Các trực khuẩn di dộng dược là nhờ lông. 

- Các loại xoắn khuẩn đều di động dược li lui thân hình uốn khúc 

Dựa vào tính chất di dông có thổ MÍ bô phân biệt dược giữa hai loại vi khuẩn khác 
nhau mà có mội số lính chất giống nhau như trực khuẩn thương hàn và (rực khuẩn lỵ . 

2. Sinh san của vi khuẩn. 

2. ỉ. Trực phân : 

Vi khuẩn sinh sản bằng cách chia dôi, (ì diều kiện thích hợp vi khuẩn phát triển 
thổ lích kin dần, l ố bào thai lại ở giữa, nhân chia làm dùi, rồ i nguyên sinh chài cũng chia 

dế lạo thành hai l ố bào. Tốc dô nhân lên của vi khuẩn phụ thuộc vào nhiêu yếu tố như 
mòi trưởng, nhiệt dọ... Trong diêu kiện thích hợp, vi khuẩn nhân lòn rất nhanh, Cứ 20" 
30' lụi một thố hệ môi ra dời. Như váy từ một vi khuẩn ban dầu sau 24 giờ dã sinh sản ra 
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